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   ỦY BAN NHÂN DÂN
         XÃ ĐĂK HÀ 

DANH SÁCH CÁC HỘ ĐĂNG KÝ KINH DOANH DẠY THÊM, HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số:  4658  /UBND-VHXH ngày 12/10/2026 của UBND xã Đăk Hà)

STT Tên hộ kinh doanh Địa chỉ đặt trụ sở dạy thêm (địa chỉ khi đăng ký kinh
doanh) Xã Điện thoại Ghi chú

1 HỘ KINH DOANH PHAN NGUYÊN KHOA Số 08 đường Đoàn Thị Điểm, Tổ dân phố 2A (Nay là thôn
Đăk Hà 2) Xã Đăk Hà 0935402108

2 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ DIỄM Tổ dân phố 7 (Nay là thôn Đăk Hà 7) Xã Đăk Hà 0394045539

3 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THỨ - NGỮ VĂN Số 58 Quang Trung ,Tổ dân phố 1 (Nay là thôn Đăk Hà 1) Xã Đăk Hà 0981308259

4 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ YẾN Số 23 Đoàn Thị Điểm, Tổ dân phố 2A (Nay là thôn Đăk Hà 2) Xã Đăk Hà 0966269470

5 HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÂU TUẤN Đường Kim Đồng, Tổ dân phố 3 (Nay là thôn Đăk Hà 3) Xã Đăk Hà 0396978052

6 HỘ KINH DOANH TRẦN HỮU THỊ QUÝ Số 298 đường 24/3 Xã Đăk Hà 0935508306

7 HỘ KINH DOANH LÊ THANH DOÃN Số 37 Hà Huy Tập, Tổ dân phố 1 (Nay là thôn Đăk Hà 1) Xã Đăk Hà 0905243016

8 HỘ KINH DOANH CHÂU HÓA Số 07 Trương Hán Siêu, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk Hà
2) Xã Đăk Hà 0988031010

9 HỘ KINH DOANH PHẠM ĐỨC SINH Số 42 Trường Chinh Xã Đăk Hà 0935397751

10 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH HÙNG Số 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk
Hà 2) Xã Đăk Hà 0963722079

11 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LAN ANH Số 16 đường Kim Đồng Xã Đăk Hà 0348358173

12 HỘ KINH DOANH GIANG TOÁN Đường Trương Hán Siêu, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk Hà
2) Xã Đăk Hà 0987142582

13 HỘ KINH DOANH HIẾU TOÁN Số 116 đường 24/3, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk Hà 2) Xã Đăk Hà 0935402030

14 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ THIÊN HẰNG (HÓA) Đường Quang Trung, Tổ dân phố 2A (Nay là thôn Đăk Hà 2) Xã Đăk Hà 0914300617
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15 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VÕ THÙY TRANG Số 624 Hùng Vương, Tổ dân phố 8 Xã Đăk Hà 0326197234

16 HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC CƯƠNG Đường Huỳnh Thúc Kháng, Tổ dân phố 1 (Nay là thôn Đăk
Hà 1) Xã Đăk Hà 0706223150

17 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NAM Đường Tô Hiến Thành, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk Hà
2) Xã Đăk Hà 0905862789

18 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG DƯỢC Số 108 Hùng Vương, Tổ dân phố 2A (Nay là thôn Đăk Hà 2) Xã Đăk Hà 0966447035

19 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TIỆP Số 45 đường 24/3 Xã Đăk Hà 0914459843

20 HỘ KINH DOANH MY DREAM - ENGLISH Số 05 Hà Huy Tập, Tổ dân phố 1 (Nay là thôn Đăk Hà 1) Xã Đăk Hà 0367504450

21 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC TUẤN Đường Nguyễn Thiện Thuật, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk
Hà 2) Xã Đăk Hà 0975515028

22 HỘ KINH DOANH HOÀNG PHI LONG Đường Nguyễn Thượng Hiền, Tổ dân phố 2B Xã Đăk Hà 0971496782

23 HỘ KINH DOANH HỒ QUANG LIÊN Số 77 đường Quang Trung, Tổ dân phố 1 (Nay là thôn Đăk
Hà 1) Xã Đăk Hà 0329385257

24 HỘ KINH DOANH HỒ THỊ THU SƯƠNG Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk
Hà 2) Xã Đăk Hà 0935635694

25 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRÀ MY Đường Chu Văn An, Tổ dân phố 7 (Nay là thôn Đăk Hà 7) Xã Đăk Hà 0984414443

26 HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Đường Lý Tự Trọng, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk Hà 2) Xã Đăk Hà 0384358777

27 HỘ KINH DOANH ĐINH MINH TUẤN Thôn Đăk Hà 7 Xã Đăk Hà 0983240171

28 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẢI Đường Bùi Thị Xuân, Tổ dân phố 4A Xã Đăk Hà 0853491168

29 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN KHIẾN Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk
Hà 2) Xã Đăk Hà 0976151656

30 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk
Hà 2) Xã Đăk Hà 0914281047

31 HỘ KINH DOANH THẠNH Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk
Hà 2) Xã Đăk Hà 0794624071

32 HỘ KINH DOANH HỒ THỊ NHƯ Ý Đường U Rê, Tổ dân phố 2A (Nay là thôn Đăk Hà 2) Xã Đăk Hà 0354570969
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33 HỘ KINH DOANH VÂN - TOÁN Số 42 A Ninh, Tổ dân phố 1 (Nay là thôn Đăk Hà 1) Xã Đăk Hà 0823073078

34 HỘ KINH DOANH LƯU THỊ THÚY HÀ Số 563 Hùng Vương, Tổ dân phố 4A Xã Đăk Hà 0935850384

35 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐĂNG TUẤN Số 12 Bùi Thị Xuân Xã Đăk Hà 0375929123

36 HỘ KINH DOANH LÊ DUY HÙNG Số 14 Bùi Thị Xuân, Tổ dân phố 4A Xã Đăk Hà 0968474568

37 HỘ KINH DOANH PHẠM LỆ QUYÊN Số 80 Hùng Vương, Tổ dân phố 2A (Nay là thôn Đăk Hà 2) Xã Đăk Hà 0935575515

38 HỘ KINH DOANH TRANG ANH VĂN - VIÊN LÝ Số 09 Đoàn Thị Điểm, Tổ dân phố 2A (Nay là thôn Đăk Hà 2) Xã Đăk Hà 0788502548

39 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ KHÁNH LINH Đường Sư Vạn Hạnh, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk Hà 2) Xã Đăk Hà 0979401885

40 HỘ KINH DOANH VÕ DUY THIỆN Đường Hai Bà Trưng, Tổ dân phố 7 (Nay là thôn Đăk Hà 7) Xã Đăk Hà 0389976398

41 HỘ KINH DOANH PHAN TRỊNH HỒNG THANH Xã Đăk Hà 0935302279

42 HỘ KINH DOANH THÂU Đường Nguyễn Thiện Thuật, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk
Hà 2) Xã Đăk Hà 0338578141

43 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG Số 17 Đoàn Thị Điểm Xã Đăk Hà 0976897697

44 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ TY Số 06 Kim Đồng, Tổ dân phố 3 (Nay là thôn Đăk Hà 3) Xã Đăk Hà 0972860212

45 HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN HẢI Đường Trương Hán Siêu, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk Hà
2) Xã Đăk Hà 0369797122

46 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN PHÚC Đường Hai Bà Trưng, Tổ dân phố 7 (Nay là thôn Đăk Hà 7) Xã Đăk Hà 0972214878

47 HỘ KINH DOANH HOÀNG NAM CÔNG Số 07 Lê Hữu Trác, Tổ dân phố 5 Xã Đăk Hà 0978129873

48 HỘ KINH DOANH HẬU BEAR Đường Trương Hán Siêu, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk Hà
2) Xã Đăk Hà 0979914875

49 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ NỞ Xã Đăk Hà 0346665763

50 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ SỰ Xã Đăk Hà 0763237274
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51 HỘ KINH DOANH NGUYỄN CAO CƯỜNG Số 92 đường 24/3 Xã Đăk Hà 0913717726

52 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ NGỌC DIỄM Đường Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố 2B (Nay là thôn Đăk Hà
2) Xã Đăk Hà 0794521501

53 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DUYÊN 432 Hùng Vương Xã Đăk Hà 0385995212

54 HỘ KINH DOANH VÕ LÊ NHẤT HUY Đường Hai Bà Trưng, Tổ dân phố 7 (Nay là thôn Đăk Hà 7) Xã Đăk Hà 0567645666

55 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ KIỀU MY Xã Đăk Hà 0349750318

56 HỘ KINH DOANH LÝ HOÀI TRÂM Xã Đăk Hà 0911249531

57 HỘ KINH DOANH LÊ ĐẮC LỰC Xã Đăk Hà 0972060777

58 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ THU HẰNG Số 37 Lý Thái Tổ, Tổ dân phố 3 Xã Đăk Hà 0852680429

59 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÌNH Số 167 thôn 1 Xã Đăk Hà 0376393834

60 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TƯỜNG NAM Số 527 Hùng Vương Xã Đăk Hà 0977123335

61 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ NGỌC HÀ Đường Nguyễn Đình Chiểu, Thôn 5 Xã Đăk Hà 0858181088

62 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ KHÁNH Xã Đăk Hà 0946165700

63 HỘ KINH DOANH LỚP HỌC HƯỚNG DƯƠNG 633 Hùng Vương Xã Đăk Hà 0914033790

64 HỘ KINH DOANH HUỲNH HỮU NAM Số 14 đường Ngô Đăng, TDP 2A (Nay là thôn Đăk Hà 2) Xã Đăk Hà 0905367619

65 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ DẠY THÊM TIẾNG ANH Thôn Đăk Hà 3 Xã Đăk Hà 0972493417

66 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TIẾN Đường Nguyễn Trãi, thôn Đăk Hà 7 Xã Đăk Hà 0973322203

67 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ KHEN KT Ngô Trang Kép Xã Đăk Hà 0358893445

68 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HÀ KT Ngô Trang Kép Xã Đăk Hà 0366319234
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69 HỘ KINH DOANH ĐINH KHẮC THUẬN Số 20 Đường Cù Chính Lan, thôn Đăk Hà 4A  (Nay là thôn
Đăk Hà 4) Xã Đăk Hà 0978772345

70 HỘ KINH DOANH LƯU CHÍ SƠN 17 Đoàn Thị Điểm, thôn Đăk Hà 2A (Nay là thôn Đăk Hà 2) Xã Đăk Hà 0369651867
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